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Mã số 
doanh 
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Quận / Huyện Vốn điều lệ Điện thoại Email
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Số 
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1 0102201435 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT MBB
Khu phố Mỹ Nghiệp, Thị Trấn Phước Dân, 
Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước 210000000 01864.143436
NGUYỄN HOÀ 

BÌNH
NGUYỄN HOÀ 

BÌNH

1629:Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; 
sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ 
và vật liệu tết bện

1629:Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 
phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết 
bện,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình

03/04/2007 25/12/2014
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

6

2 4500389649
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI 
PHÁT

Số 32 Ngô Gia Tự, Phường Đài Sơn, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

2500000000
0683.830643 – 

0918.527315
ĐÀO VĂN 

PHÒNG
ĐÀO VĂN PHÒNG 4101:Xây dựng nhà để ở

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống,4663:Bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,0322:Nuôi trồng 
thuỷ sản nội địa,6492:Hoạt động cấp tín dụng khác

02/07/2009 07/05/2015
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

3 4500400500
CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
ĐIỆN GIÓ PHƯỚC HỮU

Số 25/5D đường Phạm Ngũ Lão, Phường 
Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

50000000000 0913.238900
ROLAND 

EGBERT HEBERT        
4221:Xây dựng công trình điện

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại,4221:Xây dựng công trình điện

21/08/2009 20/01/2021
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

4 4500400885
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH VY

Đội 13, thôn Triệu Phong, Xã Quảng Sơn, 
Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn 500000000 0683.856111
ngocbich200976@iclo

ud.com
NGUYỄN THỊ 
NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ 
NGỌC BÍCH

0210:Trồng rừng và chăm sóc rừng
0141:Chăn nuôi trâu, bò,0144:Chăn nuôi dê, 
cừu,0145:Chăn nuôi lợn,0146:Chăn nuôi gia cầm

29/09/2009 13/12/2016
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

5 4500449150
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MINH HÒA

Tỉnh Ninh Thuận 500000000 0683.966009
NGUYỄN DUY 

MINH
NGUYỄN DUY 

MINH
-- 02/07/2010

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
một thành viên

6 4500498616
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 
HƯNG AN

Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-
Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

500000000 0913 686735
NGUYỄN 

QUANG TÚ 
NGUYỄN QUANG 

TÚ 
7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công 
trình đường sắt và đường bộ,4220:Xây dựng công 
trình công ích,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác

24/11/2011 24/12/2013
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

9

7 4500563696
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 
QUỐC TẾ XANH - ĐỎ

Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 1800000000 0906.653899
NGUYỄN THỊ 

THANH THUẬN
NGUYỄN THỊ 

THANH THUẬN
0323:Sản xuất giống thuỷ sản 0323:Sản xuất giống thuỷ sản 13/12/2012 27/02/2014

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

8 4500564153
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ĐẦU TƯ GIỐNG THỦY SẢN TÂN TÍN

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận 
Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam 400000000 0985.557773
NGUYỄN VĂN 

TÂN
NGUYỄN VĂN 

TÂN
0323:Sản xuất giống thuỷ sản

0323:Sản xuất giống thuỷ sản,4632:Bán buôn thực 
phẩm

26/12/2012 20/03/2015
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

6

9 4500567764
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 
THÀNH HẢI

Số 203A/33 Ngô Gia Tự, Phường Thanh 
Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

300000000 0944.298168
TRẦN THỊ NGỌC 

THÚY
TRẦN THỊ NGỌC 

THÚY
4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

5224:Bốc xếp hàng hóa,4933:Vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ

16/07/2013
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

10 4500569698
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ 
THUẬT NÔNG NGHIỆP KCV

Thôn Lương Cang 2, Xã Nhơn Sơn, Huyện 
Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn 1300000000
0683 85 93 99 - 
 0975 96 78 79

NGUYỄN QUỐC 
TRUNG

NGUYỄN QUỐC 
TRUNG

4669:Bán buôn chuyên doanh khác 
chưa được phân vào đâu

2012:Sản xuất phân bón và hợp chất ni 
tơ,0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây 
cảnh,0130:Nhân và chăm sóc cây giống nông 
nghiệp,0144:Chăn nuôi dê, cừu

29/10/2013 19/11/2013
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

9

11 4500585587
CÔNG TY TNHH THỊNH THÀNH PHAN 
RANG

Khu phố 1, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-
Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

4900000000 0937.770282
CAO NGỌC 

THÀNH
CAO NGỌC 

THÀNH
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 10/10/2014 19/01/2015

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
một thành viên

2

12 4500589905
CÔNG TY TNHH LIÊN MINH CHUỖI 
GIÁ TRỊ TÔM BỀN VỮNG THẾ GIỚI

Số 2A1 Thống Nhất, Phường Đài Sơn, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1500000000 02593 821 746 gssvca@gmail.com
NGUYỄN XUÂN 

NHÀN
NGUYỄN XUÂN 

NHÀN
2100:Sản xuất thuốc, hoá dược và 
dược liệu

2100:Sản xuất thuốc, hoá dược và dược 
liệu,0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển,0322:Nuôi trồng 
thuỷ sản nội địa,0323:Sản xuất giống thuỷ sản

30/12/2014 12/01/2019
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

8

13 4500595786
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THẢO NINH 
THUẬN

Số 15 Đường Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1500000000 0918 568 136
ctytnhhphuongthaonin

hthuan@gmail.com
CAO NGỌC SINH 

YÊN
CAO NGỌC SINH 

YÊN
4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 
khác,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 
gỗ, tre, nứa) và động vật sống

16/06/2015 29/10/2021
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

14 4500599646
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY 
DỰNG VIỆT AN NINH THUẬN

Số 60A Lầu 2, đường 21 tháng 8, Phường 
Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1000000000
0259.6500939 - 

0981.416441
ctyvietanninhthuan@g

mail.com
NGUYỄN HỮU 

TÙNG
NGUYỄN HỮU 

TÙNG
7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công 
trình đường sắt và đường bộ,4220:Xây dựng công 
trình công ích,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác

10/11/2015 12/01/2018
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

15 4500607086
CÔNG TY TNHH HÒA TIẾN NINH 
THUẬN

Số 20/8 đường Trần Phú, Phường Đài Sơn, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

2000000000 0908.180085
NGUYỄN 

THANH TIẾN
NGUYỄN THANH 

TIẾN
4100:Xây dựng nhà các loại

0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4662:Bán buôn 
kim loại và quặng kim loại,4663:Bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4100:Xây dựng 
nhà các loại

05/07/2016
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

16 4500612424
CÔNG TY TNHH AUSTRALIAN 
KANGAROO

Số 318 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

800000000 0912 156 464
vietunnesco@gmail.co

m
NGUYỄN THỊ 
THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ 
THÙY TRANG

8559:Giáo dục khác chưa được phân 
vào đâu

8559:Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 22/02/2017
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

17 4500613957
CÔNG TY TNHH MĂNG TÂY QUỐC 
CƯỜNG NINH THUẬN

Số 191 đường 21 tháng 8, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1000000000 0931.551468
mangtayquoccuong@g

mail.com

NGUYỄN 
TRƯƠNG ANH 

TIẾN

NGUYỄN 
TRƯƠNG ANH 

TIẾN
4632:Bán buôn thực phẩm

1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào 
đâu,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 
gỗ, tre, nứa) và động vật sống,4632:Bán buôn thực 
phẩm

08/05/2017
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỈNH NINH THUẬN

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2022
(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 28/02/2022)

 3/1/2022 3:54:48 PM 



TT
Mã số 
doanh 
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Quận / Huyện Vốn điều lệ Điện thoại Email
Người đại diện 
theo pháp luật

Chủ sở hữu Ngành nghề KD chính Ngành nghề KD Ngày cấp
Ngày đăng 
ký thay đổi

Loại hình DN

Số 
lượng 

lao 
động

18 4500616161
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA 
KHÁNH PHÁT

Thôn Đá Ba Cái, Xã Phước Thành, Huyện 
Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Bác ái 3500000000 0983.950691
giakhanhphatcr@gmai

l.com
MAI THỊ MỸ LỆ MAI THỊ MỸ LỆ 0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

2392:Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất 
sét,0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây 
cảnh,0119:Trồng cây hàng năm khác,0121:Trồng cây 
ăn quả

25/07/2017
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

19 4500617359
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI TUẤN LÂM NINH THUẬN

Thôn An Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước 1000000000 0962 677 696
hienlam2003@gmail.c

om
NGUYỄN NGỌC 

TUẤN
NGUYỄN NGỌC 

TUẤN
4100:Xây dựng nhà các loại

2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu,2592:Gia công cơ khí; xử lý và 
tráng phủ kim loại,4662:Bán buôn kim loại và 
quặng kim loại,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

30/08/2017 01/06/2018
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

20 4500619934
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIỐNG THỦY 
SẢN THẮNG LỢI

Thôn Mỹ Tường 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 1000000000 0965.573377
congtythuysanthangloi

@gmail.com
NGUYỄN NGỌC 

TÍN
NGUYỄN NGỌC 

TÍN
0323:Sản xuất giống thuỷ sản

0323:Sản xuất giống thuỷ sản,4632:Bán buôn thực 
phẩm

21/12/2017
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

21 4500622038 CÔNG TY TNHH QUÁN THẺ SUPPLY
Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện 
Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam 4500000000
0941688568 - 
0969827766

NGUYỄN THỊ 
NHUẬN

NGUYỄN THỊ 
NHUẬN

7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao 
động

1811:In ấn,5224:Bốc xếp hàng hóa,4663:Bán buôn 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng,5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 
lưu động

28/03/2018
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

22 4500623017
CÔNG TY TNHH TM & DV ĐINH GIA 
KHANG

Số nhà 234, Đường Yên Ninh, Khu phố 
Khánh Hiệp, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 4500000000 0913 449 427
mandinhthe1517@gm

ail.com
VŨ THỊ BÌNH VŨ THỊ BÌNH 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 
vận tải,5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày,4722:Bán lẻ 
thực phẩm trong các cửa hàng chuyên 
doanh,5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống

11/05/2018
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

23 4500627075 CÔNG TY TNHH SƠN LÂM QUÝ
Số 55 Trương Định, Phường Phước Mỹ, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

3000000000 0918 560 575 LÊ TẤN QUÝ       LÊ TẤN QUÝ       
0141:Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất 
giống trâu, bò

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống,4632:Bán buôn thực 
phẩm,0141:Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống 
trâu, bò,0144:Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống 
dê, cừu, hươu, nai

05/11/2018
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

7

24 4500627364
CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH 
HAPPY TOUR

Số 403 Thống Nhất, Phường Kinh Dinh, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1000000000 070.4596791
thi.phuong357@gmail.

com
TRẦN NGỌC 
PHƯƠNG THI

TRẦN NGỌC 
PHƯƠNG THI

7911:Đại lý du lịch 7911:Đại lý du lịch 15/11/2018 30/11/2018
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

2

25 4500628470
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ AN PHÁT NINH THUẬN

Số 97/18/1 đường Ngô Gia Tự, Phường 
Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1000000000 0259.3824508
anphat0612@gmail.co

m
ĐẶNG THỊ MINH 

HẢO
ĐẶNG THỊ MINH 

HẢO
4101:Xây dựng nhà để ở

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 
sưởi và điều hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống 
xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công trình xây 
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

25/12/2018 31/01/2019
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

26 4500631480
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NINH CHỮ 
FAMILY

266/7/16 Thống Nhất, Phường Phủ Hà, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

500000000 0937663799
ninhchufamilytravel@

gmail.com
NGUYỄN NGỌC 

BẢO
NGUYỄN NGỌC 

BẢO
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày,5610:Nhà hàng và 
các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động,5629:Dịch vụ 
ăn uống khác,5630:Dịch vụ phục vụ đồ uống

06/05/2019
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

27 4500633914 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DES
Số 33 Phan Đình Phùng, Phường Mỹ Hương, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

5000000000 0903.155207
LÊ HOÀNG 

NGUYÊN VŨ
LÊ HOÀNG 

NGUYÊN VŨ
8559:Giáo dục khác chưa được phân 
vào đâu

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,8230:Tổ 
chức giới thiệu và xúc tiến thương mại,8559:Giáo 
dục khác chưa được phân vào đâu,8560:Dịch vụ hỗ 
trợ giáo dục

01/08/2019 07/02/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

28 4500634322 CÔNG TY TNHH NAM KIỆT
27/03 đường Võ Thị Sáu, Phường Kinh 
Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

2000000000 083.5956580
PHẠM TUẤN 

GIÁP
PHẠM TUẤN GIÁP

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ 
uống,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

29/08/2019 14/11/2019
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

29 4500634805
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VẠN 
HƯNG PHÁT - NINH THUẬN

Số 97 Quang Trung, Phường Thanh Sơn, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

7000000000
NGUYỄN CAO 

KHẢI
NGUYỄN CAO 

KHẢI

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,6820:Tư 
vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền 
sử dụng đất

16/09/2019
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

20

30 4500637563
CÔNG TY TNHH XNK THÀNH PHƯƠNG 
GROUP

Tổ 1, Khu phố 2, Phường Mỹ Hải, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

9000000000
NGUYỄN 

THÀNH PHƯƠNG
NGUYỄN THÀNH 

PHƯƠNG
0131:Nhân và chăm sóc cây giống hàng 
năm

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống,4632:Bán buôn thực 
phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình,4653:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy nông nghiệp

16/01/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

31 4500637605 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO NGA NGỌC
Số 01 đường Hồ Xuân Hương, khu phố 2, 
Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

2000000000 0942.140306
yensaongangoc@gmail

.com
NGUYỄN THỊ 

NGỌC NGA
NGUYỄN THỊ 

NGỌC NGA
4632:Bán buôn thực phẩm

4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ 
uống,0149:Chăn nuôi khác,7490:Hoạt động chuyên 
môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân 
vào đâu

20/01/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

32 4500638380
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI TÔM GIỐNG CỦA MIỀN TRUNG

Thôn Mỹ Tường 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 120000000 0913.986807
tomgiongtienphatmt@

gmail.com
BÙI VĂN HIỆN BÙI VĂN HIỆN 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

09/03/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

33 4500639049
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN - GIẢI PHÁP 
THUẾ ƯU VIỆT

Thôn Long Bình, Xã An Hải, Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước 200000000 0917 792 139
ketoan.xuanthong@gm

ail.com
ĐÀO XUÂN 

THỐNG
ĐÀO XUÂN 

THỐNG
7020:Hoạt động tư vấn quản lý

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,4632:Bán 
buôn thực phẩm,4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, 
giày dép,4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi và phần mềm

15/04/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

34 4500640502 CÔNG TY TNHH TÍN LÒNG 
Số 6 Cần Vương, khu phố 3, Thị Trấn Tân 
Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn 3000000000 0396.111114
HUỲNH TÍN 

LÒNG
HUỲNH TÍN 

LÒNG
0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 
sưởi và điều hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống 
xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công trình xây 
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

10/06/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

35 4500641062
CÔNG TY TNHH AN KHANG NINH 
THUẬN

Số 532/47 đường 21 tháng 8, Phường Bảo 
An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

2000000000 079.2296258
NGUYỄN THÁI 

BÌNH
NGUYỄN THÁI 

BÌNH
7830:Cung ứng và quản lý nguồn lao 
động

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 
sưởi và điều hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống 
xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công trình xây 
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

24/06/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5
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36 4500642764
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG 
VÀ CÔNG NGHỆ ĐAN PHƯƠNG

Số 28 Nguyễn Huệ, Khu phố 3, Thị Trấn 
Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn 1000000000 0935 68 2145
NGUYỄN CÔNG 

KHANG
NGUYỄN CÔNG 

KHANG
4321:Lắp đặt hệ thống điện

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4652:Bán 
buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 
thông,4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác,7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

07/08/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

7

37 4500643246
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THÁI 
PHÁT

Số 05 Trần Anh Tông, Thị Trấn Khánh Hải, 
Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 5000000000 thaiphat@gmail.com
PHẠM HỒNG 

THÁI
PHẠM HỒNG 

THÁI
3511:Sản xuất điện

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4330:Hoàn 
thiện công trình xây dựng,4620:Bán buôn nông, lâm 
sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống,4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 
phần mềm

24/08/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

38 4500643937 CÔNG TY TNHH Ý PHAN
KP6, Quốc lộ 27B, đường Phan Đăng Lưu, 
Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

5000000000 0928310800
BÙI NGỌC 
CHƯƠNG

BÙI NGỌC 
CHƯƠNG

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ 
uống,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

16/09/2020 08/12/2020
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

39 4500646381 CÔNG TY TNHH VINA BIRDNEST .PR
Số 62 Anh Dũng, khu phố 5, Thị Trấn Tân 
Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn 5000000000 0914.630926
ĐẶNG THỊ VÂN 

ANH
ĐẶNG THỊ VÂN 

ANH
0146:Chăn nuôi gia cầm

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,4620:Bán 
buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và 
động vật sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ 
cốc khác, bột mỳ,4632:Bán buôn thực phẩm

08/01/2021
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

40 4500647378
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THIẾT KẾ, 
THI CÔNG CẢNH QUAN SÀI THÀNH

Số 424/1A Ngô Gia Tự, Phường Kinh Dinh, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

10000000000 0912.347518
phatloc245@gmail.co

m
LÊ DUY SƠN LÊ DUY SƠN

8130:Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh 
quan

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống,4631:Bán buôn gạo, lúa 
mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ,4632:Bán buôn thực 
phẩm,4633:Bán buôn đồ uống

03/03/2021
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

41 4500648029 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG KHANH
Quốc lộ 1A, thôn Tân Sơn, Xã Thành Hải, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

3000000000 077 551 7671
tanthienkhanh2021@g

mail.com
VÕ LINH NHA VÕ LINH NHA

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ 
uống,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại

25/03/2021 13/07/2021
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

42 4500651416
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÔM 
GIỐNG THỦY SẢN C68.NT

Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước 1000000000 0987.830.702
tranbacatntn2@gmail.

com
TRẦN BÁ CÁT TRẦN BÁ CÁT 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống,4632:Bán buôn thực 
phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình,0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

16/09/2021
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

43 4500651430
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG 
THỦY SẢN PHƯỚC TÂM

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 500000000 0398.949667
PHẠM THỊ ÁNH 

KIỀU
PHẠM THỊ ÁNH 

KIỀU
0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

17/09/2021
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

44 4500651832
CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA NINH 
THUẬN

Đường 702, Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn 
Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 3000000000 0911131110 ĐẶNG DƯƠNG ĐẶNG DƯƠNG
4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 
khí và các sản phẩm liên quan

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống,4631:Bán buôn gạo, lúa 
mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ,4632:Bán buôn thực 
phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

08/10/2021
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

45 4500213490
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯỚNG 
DƯƠNG

Số 58 Nguyễn Khoái, Phường Mỹ Hải, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

49202385000 02593 920 245
huongduongprnt@yah

oo.com.vn
VĂN CÔNG YÊN 4100:Xây dựng nhà các loại

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim 
loại,0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,5510:Dịch 
vụ lưu trú ngắn ngày,4663:Bán buôn vật liệu, thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng

09/08/2001 04/11/2019

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

10

46 4500276388
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
ĐỨC TOÀN

Thôn Tri Thuỷ, Xã Tri Hải, Huyện Ninh 
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 700000000
0683.873155 - 
0913.764774

luantrang1993@yahoo
.com.vn

NGUYỄN VĂN 
LUẬN

-- 14/09/2007 13/12/2007

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

47 4500337672
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
BẢO TRÂN

Số 237 Đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

3000000000 0682 211 833 VÕ ĐẶNG TƯƠI
4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng,4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây 
dựng công trình đường sắt và đường bộ,4220:Xây 
dựng công trình công ích

16/03/2009 20/09/2019

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

48 4500400155
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG 
THỊNH

Quốc lộ 1A đường Lê Duẩn, Phường Phủ 
Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1100000000 0913.185937 ĐẶNG NGHĨA SỸ -- 15/09/2009

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

49 4500402240
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
XÂY DỰNG PHÚ HOÀNG

Số 18 Đoàn Thị Điểm, Phường Thanh Sơn, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

5000000000 0683 834 196
ngoclangcn@gmail.co

m
LÊ THỊ KIM 

THANH
4101:Xây dựng nhà để ở

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng,3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế,4311:Phá dỡ,4312:Chuẩn bị mặt bằng

19/10/2009 04/11/2020

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

50 4500411301
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ – 
XÂY DỰNG MIỀN NAM

Số 60A Đường 21/8, Phường Phủ Hà, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1000000000
0683 825 556 – 

0919 855 891
congtymiennam@yaho

o.com.vn
NGUYỄN 

TRƯỜNG TÂN
7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại,4663:Bán buôn 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng,4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng 
công trình đường sắt và đường bộ

25/01/2010 07/05/2015

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

51 4500482849
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI GIANG THỦY

Số 19 Trần Nguyên Hãn, Phường Phước Mỹ, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

3000000000 0259 3 883 168
giangthuyltd@gmail.c

om
NGUYỄN VIẾT 

THẮNG
4210:Xây dựng công trình đường sắt 
và đường bộ

2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại,0810:Khai thác 
đá, cát, sỏi, đất sét,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng,4100:Xây dựng nhà các 
loại

15/04/2011 02/01/2018

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

50

52 4500561385
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG 
THỦY SẢN LỘC PHÁT NINH THUẬN

Thôn Mỹ Tường, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh 
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 8000000000 0913 183 788
ctygtslocphatnt@gmail

.com
CHÂU VĂN DIỆU CHÂU VĂN DIỆU 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển

16/10/2012 31/10/2016

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5
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53 4500596130
CÔNG TY TNHH KIẾN GIA NINH 
THUẬN

Số 22 Trần Thi, Phường Tấn Tài, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

700000000 0908 198 721
kiengia2015@gmail.c

om
NGUYỄN DŨNG 

TIẾN
4100:Xây dựng nhà các loại

0130:Nhân và chăm sóc cây giống nông 
nghiệp,0161:Hoạt động dịch vụ trồng trọt,0162:Hoạt 
động dịch vụ chăn nuôi,0163:Hoạt động dịch vụ sau 
thu hoạch

02/07/2015

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

54 4500610811 CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHÁT THỊNH
Lầu 01, Số nhà 626 - 628, Đường Thống 
Nhất, Phường Đạo Long, TP. Phan Rang-
Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

12000000000
0913 834 064 - 
0989 504 604

dulichphatthinh@gmai
l.com

NGUYỄN HỮU 
THIỆN

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày,4722:Bán lẻ thực 
phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh,5610:Nhà 
hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động,5621:Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 
không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, 
hội họp, đám cưới...)

01/12/2016

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

10

55 4500611999
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 
PHƯƠNG ĐÔNG NINH THUẬN

Lô 32 - TM 44 Khu Đô thị Đông Bắc K1, 
Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1600000000 0916 715 054
phuongdongninhthuan

@gmail.com
NGUYỄN THỊ 

THU THOA
6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất 
động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,5510:Dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày,5630:Dịch vụ phục vụ đồ 
uống,6209:Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và 
dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

20/01/2017 24/04/2019

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

10

56 4500617126
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THỦY SẢN 
SUNRISE

Khu phố 2, Ninh Chữ, Thị Trấn Khánh Hải, 
Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 1900000000 0961.967977
tomgiongSUNRISE@g

mail.com
NGUYỄN VĂN 

MẠNH
0323:Sản xuất giống thuỷ sản

0323:Sản xuất giống thuỷ sản,4620:Bán buôn nông, 
lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống,4632:Bán buôn thực phẩm

23/08/2017 26/04/2019

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

4

57 4500621411
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 
BIỂN XANH VN

Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 1000000000 0986.097388
theduy3110@gmail.co

m
NGUYỄN ĐẶNG 

MINH KHOA
0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển

01/03/2018 15/09/2020

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

3

58 4500623063
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VẬN TẢI LOAN NGUYỆT

Thôn Hoài Ni, Xã Phước Thái, Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước 5000000000
0259 3 550 079 
- 0909 980 079

hdloan73@gmail.com HỒ ĐĂNG LOAN
7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 
vận tải,4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và 
các sản phẩm liên quan,4210:Xây dựng công trình 
đường sắt và đường bộ,4220:Xây dựng công trình 
công ích

14/05/2018 24/10/2018

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

59 4500634121
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MUỐI 
KHÁNH TƯỜNG PHÁT

Số 39C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 
Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

6000000000 0799 855 393
hieusalt2012@gmail.c

om
HUỲNH VĂN 

HIẾU  
0893:Khai thác muối

4632:Bán buôn thực phẩm,4661:Bán buôn nhiên 
liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên 
quan,4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 
phân vào đâu,0893:Khai thác muối

15/08/2019

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

60 4500638334
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ NGA BẢO 

Lô TM 13.19-20 và TM 13.37-38 Khu đô thị 
biển Bình Sơn, Phường Mỹ Bình, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

25000000000 0919071777 CAO QUỐC BẢO 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

4633:Bán buôn đồ uống,4781:Bán lẻ lương thực, 
thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động 
hoặc tại chợ,4789:Bán lẻ hàng hóa khác lưu động 
hoặc tại chợ,5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

05/03/2020

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

61 4500640083
CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT NINH 
THUẬN

Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước 500000000 086.5557725
cty.ngocviet2015@gm

ail.com
NGUYỄN THỊ 

KIM HỒNG
0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4390:Hoạt 
động xây dựng chuyên dụng khác,4620:Bán buôn 
nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống,4632:Bán buôn thực phẩm

28/05/2020

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

62 4500641129
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI HƯNG CƯỜNG

Lô BT 12-04, khu K1, khu phố 7, Phường 
Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

3000000000
0912.689265 - 
0937.220673 - 
0913.882180

solarhc.NT@gmail.co
m

ĐẶNG VŨ CHU 
HI

3511:Sản xuất điện

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống,4632:Bán buôn thực 
phẩm,4633:Bán buôn đồ uống,4649:Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình

26/06/2020 16/07/2020

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

63 4500641376 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG MỸ DUNG
Thôn Bảo Vinh, Xã Phước Vinh, Huyện 
Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước 900000000 0944364646
PHAN THỊ MỸ 

DUNG
3511:Sản xuất điện

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống,4632:Bán buôn thực 
phẩm,4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác,4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa 
được phân vào đâu

08/07/2020

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

6

64 4500642281
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI MNV

Lô BT13-1, Khu đô thị mới Đông Bắc (K1), 
Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

2000000000 0333 809 072
NGUYỄN TRẦN 

BÍCH THỦY
3511:Sản xuất điện

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4659:Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác,3511:Sản xuất điện,3812:Thu gom rác thải độc 
hại

24/07/2020

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

65 4500644923
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG 
SUNRISE NT

Hẻm 16 Đường Hàm Nghi, Khu phố 5, 
Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

6000000000 0913 827 733 LÊ KỶ MÙI 3511:Sản xuất điện
4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,3511:Sản xuất 
điện,3812:Thu gom rác thải độc hại,3821:Xử lý và 
tiêu huỷ rác thải không độc hại

29/10/2020

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

66 4500211327 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HIỆP HOÀ
Thôn Tà Lú,, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, 
Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Bác ái 1626000000
068.3840301-

3850504
TRƯƠNG TRỌNG 

HIỆP
-- 01/03/2001 23/09/2008

Doanh nghiệp 
tư nhân

67 4500211302 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THỊNH THÀNH
Số 554 đường 21 tháng 8, Phường Bảo An, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1200000000 PHAN KẾ BÍNH -- 10/04/2001 24/09/2003
Doanh nghiệp 

tư nhân

68 4500184377 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG CÚC
Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

600000000 068.3831353 HÀNG HÙNG THỌ
4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

11/03/2005 17/06/2013
Doanh nghiệp 

tư nhân
3

69 4500564403
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC CHÁNH

Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, 
Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn 1500000000 068 3 852 218
NGUYỄN THỊ 
HỒNG QUÂN

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim 
loại

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim 
loại,4932:Vận tải hành khách đường bộ khác

05/01/2013
Doanh nghiệp 

tư nhân
5

70 4500575620
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG MỸ AN

Số 41/5 Trần Đại Nghĩa, Phường Mỹ Đông, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1000000000 0683 895 209 tungmyan@gmail.com NGUYỄN TÙNG
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng 
phủ kim loại

2593:Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim 
loại thông dụng,2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng 
kim loại chưa được phân vào đâu,2410:Sản xuất sắt, 
thép, gang,2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ 
kim loại

25/03/2014
Doanh nghiệp 

tư nhân
6
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71 4500620961
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ 
ĂN UỐNG VÀ HẢI SẢN HIỀN

Kênh Chà Là, Tổ 8, Thôn Tân Sơn 2, Xã 
Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

300000000 0977 649 198
NGUYỄN PHƯỚC 

HIỀN   
5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động,4632:Bán buôn thực phẩm

23/01/2018 05/04/2019
Doanh nghiệp 

tư nhân
5

72 0103672966
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ XÂY DỰNG 18A

Số 08 Hàm Nghi, Phường Phước Mỹ, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

9000000000 0983 759 326 TRẦN VĂN QUÝ
4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân 
dụng khác

2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim 
loại,0899:Khai khoáng khác chưa được phân vào 
đâu,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng,4669:Bán buôn chuyên doanh khác 
chưa được phân vào đâu

30/03/2009 20/10/2020 Công ty cổ phần 5

73 4500565125
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỦY SẢN 
TÂN PHÁT

Thôn Mỹ Tường 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải 1000000000 0259.3668868 ctytanphat@gmail.com DIỆP THỊ LỆ THY 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển
4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển

06/02/2013 26/06/2019 Công ty cổ phần 2

74 4500616281
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH 
VITIS GARDEN BAY

Khách sạn Valeria, đường Yên Ninh, khu 
phố 3, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-
Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

2E+11 0259.3969696
NGUYỄN ĐỨC 

CHI
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5011:Vận tải hành khách ven biển và viễn 
dương,5012:Vận tải hàng hóa ven biển và viễn 
dương,5021:Vận tải hành khách đường thuỷ nội 
địa,5221:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận 
tải đường sắt và đường bộ

26/07/2017 Công ty cổ phần 3

75 4500633512
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐẠT NINH 
THUẬN

Lô TM 2.4 Đường Nguyễn Tri Phương, 
Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

6100000000 VÕ TUẤN 4101:Xây dựng nhà để ở

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 
sưởi và điều hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống 
xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công trình xây 
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

16/07/2019 Công ty cổ phần 5

76 4500639698
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN ĐẤT TIN NINH THUẬN 

Lô TM6-29, Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu 
K1), Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

35000000000
dattinninhthuan@gmai

l.com            
BÙI QUỐC HUY

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 
sưởi và điều hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống 
xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công trình xây 
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

18/05/2020 Công ty cổ phần 5

77 4500644828
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ ĐỨC NINH 
THUẬN

Số 50 đường Phạm Ngũ Lão, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan Rang-
Tháp Chàm

1.5E+11
NGÔ MẠNH 

HÙNG
3511:Sản xuất điện

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống 
sưởi và điều hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống 
xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công trình xây 
dựng,0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

27/10/2020 Công ty cổ phần 5
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